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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN THI KỲ THI TÓT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỎ
THÔNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYẾN THẢNG VÀO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẢNG NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số 2315 /BGDĐT-QLCL ngày 0f tháng 5 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MÔN TOÁN

STT Họ và tên thí sinh Lớp

1 Nguyễn Lê Nhật Nam 12

Trường (THPT)

THPT Chuyên Đại học Sư phạm

Đơn vị

Trường ĐHSP Hà Nội

2 Võ Sỹ Quốc Anh 12 THPT Chuyên Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh

3 Phạm Đăng Nguyên 12
THPT Chuyên Hà Nội-
Amsterdam

|Thành phố Hà Nội

4 Cao Hoàng Lâm 12 THPT Chuyên Lương Văn Chánh Tỉnh Đắk Lắk

5 Phan Văn Cường 12 THPT Chuyên Trường Đại học Vinh

6 Phan Thành Huy 12
|THPT Chuyên Hà Nội-
Amsterdam Thành phố Hà Nội

7 Lưu Trọng Phúc 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu |Tinh Nghệ An

8 Nguyễn Duy Thành 12 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Tỉnh Phú Thọ

9 Đỗ Anh Đức 12 THPT Chuyên Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh

10 Trần Anh Quân 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Tinh Điện Biên

11 Nguyễn Cảnh Khánh 12 THPT Chuyên Thái Nguyên

12 Lê Vĩnh Kỳ 12 |THPT Chuyên Lam Son

13 Lê Phúc Khánh 12 THPT Chuyên Lam Son

14 Trần Đại Thành Danh 12 Phổ thông Năng khiếu

15 Mai Thành Lâm 12
THPT Chuyên Hà Nội-
Amsterdam

16 Ngô Quý Dương 12 THCS&THPT Newton

17 Đỗ Nam Vinh 12 THPT Chuyên Đại học Sư phạm

18 Nguyễn Quốc Kiên 12 THPT Chuyên Bắc Ninh

19 Nguyễn Tiến Hưởng 12 THPT Chuyên Hưng Yên

20 Nguyễn Duy Hùng Vỹ 12 THPT Chuyên Hùng Vương

21 Hà Đức Khánh 12

22 Phạm Chấn Hung 12

23 Nguyễn Đăng Quang 12

24 Nguyễn Văn Đức Quảng 12 THPT Chuyên Lam Son

THPT Chuyên Khoa học Tự

nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự

nhiên

THPT Chuyên Nguyễn Trãi

THPT Chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thanh Hoá

Tỉnh Thanh Hoá

ĐH Quốc gia TP. Hồ
Chí Minh

Thành phố Hà Nội

|Thành phố Hà Nội

Trường ĐHSP Hà Nội

Tỉnh Bắc Ninh

Tinh Hưng Yên

Tỉnh Phú Thọ

ĐH Quốc gia Hà Nội

|Thành phố Hải Phòng

Tinh Nghệ An

Tỉnh Thanh Hoá
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STT Họ và tên thí sinh Lớp

25 Đỗ Hải Nam 12

26 Vũ Phạm Gia Khiêm 12 THPT Chuyên Trần Phú

27 Hoàng Văn Quyền 12 THCS và THPT Đông Du

28 Hoàng Văn Phú 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu

Trường (THPT)

|THPT Chuyên Khoa học Tự
nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự
|nhiên

Đơn vị

ĐH Quốc gia Hà Nội

Thành phố Hải Phòng

Tinh Đấk Lắk

|Tinh Nghệ An

29 Vũ Khôi Nguyên 12 THPT Chuyên Lam Son Tỉnh Thanh Hoá

30 Bùi Việt Hoàng 12

|THPT Chuyên Khoa học Tự

nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự
nhiên

ĐH Quốc gia Hà Nội

31 Diệp Minh Hiển 12 THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Thành phố Hồ Chí
Minh

32 Trần Thế Em 12 THPT Chuyên Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh

33 Vương Khánh Toàn 12 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Tỉnh Quảng Trị

34 Nguyễn Hùng Nguyên 12 THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Thành phố Hồ Chí

Minh

35 Hồ Sỹ Duy Hiếu 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Tinh Quảng Trị

36 Nguyễn Đình Tùng 12

THPT Chuyên Khoa học Tự
nhiên, Trường ĐH Khoa học Tụ
nhiên

ĐH Quốc gia Hà Nội

37 Trương Thanh Xuân 12 THPT Chuyên Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh

Danh sách gồm có 37 học sinh./.


